	pSTT
	GV
	PCCM     Lần 1- 14/8/2018 	
	Tổng 

	1
	Đào Doãn Thái  (TT)
	8 Toán 8 + 4 Lí 9 + 3 TT 
	12+3 =15

	2
	Lê Trọng Chuyền  ( TP)
	4 Hoá 9 + 4 KHTN( S + H) 8A + 4 KHTN( S + H) 6 + 1 TP + 2 HĐGD ( TD) 8B
	14+1=15

	3
	Đỗ Quang Thành
	4CN 8A+ 2 CN 9 + 4CN 8  + 2CN7 A + 4 HĐGD ( TD) 9
	12+4=16

	4
	Đỗ Thị Thu Hằng
	4 Toán 9A + 8Toán7 + 2 CN 7B
	14

	5
	Đỗ Thị Bích Phượng
	 4CN8B +4 Sinh 9 + 4 KHTN(S + H )8B + 4 KHTN(S + H )7 +2TK
	18

	6
	Trần Thị Dân
	4CN 6A +  4 Toán 6A + 6KHTN(Lí ) 6,7 ,8 +2 HĐGD ( TD) 8A
	16

	7
	Đỗ Thị Nam
	4 Toán 6 B +4 CN 6+ 4Toán  Dạ Trạch
	12

	8
	Hoàng Thị Tuyết Anh
	 16 Tin 6,7,8,9   
	16

	9
	 Đặng Huyền Trang                     
	Nghỉ đẻ
	

	10
	Lê Thị Lịch   ( T.T)
	5Văn 9A + 4KHXH( Sử)7  + 2 KHXH( Địa ) 8 + 3TT
	11+ 3 = 14

	11
	Đàm Quang Sơn ( T.P)
	4Văn 8A + TP + 3 CTCĐ + 10 Văn + SửThuần hưng 
	14+3=17

	12
	Lê  Thị Thu Hương
	4CN 9A + 4Văn 6A + 2 Sử 9 + 2 KNS 7B + HN9A+ 4 HĐGD ( TD) 7
	13+4=17

	13
	Nguyễn Thị Thương
	4Văn 8B + 10 TPT +2 KNS 7A
	6+10=16

	14
	Lê Xuân Thản
	4CN 7A + 4Văn 7A  + 4 HĐGD ( TD) 6  + 4KHXH( Sử)8
	12+4=16

	15
	Lê  Thị  Hằng
	4Văn 6B+ 8 GDCD6,7,8,9 + 2 KNS 8A
	14

	16
	Lê Thị Tuyến
	4CN 7B + 4Văn 7B + 4 Địa 9 + 2 KHXH(Địa ) 6 + 4 KHXH(Địa ) 7
	14+4=18

	17
	Nguyễn Thị Thoả
	4CN 9B + 5Văn 9B +2KHXH( Sử)6  + 2 KNS 6B +HN 9B +2 KNS 8B
	11+5=16

	18
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	8 Nhạc  6,7,8 +5Nhạc TC
	13

	19
	Lê Xuân Quảng
	6Anh 7 +  3 Anh 8B + 4 Anh9 +2 TT
	13 + 2= 15

	20
	Đàm Thị Dương
	4CN 6B + 6 Anh 6 + 3Anh 8A  
	9+4=13

	21
	Nguyễn Thu Hằng
	6 Hoạ 6,7,8  + 8Họa TC
	14

	22
	Hợi - Hiệu trưởng
	QL + 2KNS 6A
	

	23
	Long - Hiệu phó
	QL + 4 Toán 9B
	

	STT
	GV
	PCCM     Lần 2 - 3/12/2018 ( Đ/c Trang ra dạy)	
	Tổng 

	1
	Đào Doãn Thái  (TT)
	8 Toán 8 + 4 Lí 9 + 3 TT 
	12+3 =15

	2
	Lê Trọng Chuyền  ( TP)
	4 Hoá 9 + 4 KHTN( S + H) 8A + 1 TP + 2 HĐGD ( TD) 8B+ 2 KHTN( S + H) 6B
	12+1=13

	3
	Đỗ Quang Thành
	4CN 8A+ 2 CN 9 + 4CN 8  + 2CN7 A + 4 HĐGD ( TD) 9
	12+4=16

	4
	Đỗ Thị Thu Hằng
	4 Toán 9A + 8Toán7 + 2 CN 7B
	14

	5
	Đỗ Thị Bích Phượng
	 4CN8B +4 Sinh 9 + 4 KHTN(S + H )8B  +2TK
	8+6=14

	6
	Trần Thị Dân
	4CN 6A +  4 Toán 6A + 6KHTN(Lí ) 6,7 ,8 +2 HĐGD ( TD) 8A
	16

	7
	Đỗ Thị Nam
	4 Toán 6 B +4 CN 6+ 4Toán  Dạ Trạch
	12

	8
	Hoàng Thị Tuyết Anh
	 16 Tin 6,7,8,9   
	16

	9
	 Đặng Huyền Trang                     
	 4 Địa 9 + 2 KHXH( Địa ) 8 + 2 KHTN( S + H) 6A + 4 KHTN(S )7
	12

	10
	Lê Thị Lịch   ( T.T)
	5Văn 9A + 4KHXH( Sử)7  + 3TT+ 2 KNS 7B
	11+ 3 = 14

	11
	Đàm Quang Sơn ( T.P)
	4Văn 8A + TP + 3 CTCĐ + 10 Văn + SửThuần hưng 
	14+3=17

	12
	Lê  Thị Thu Hương
	4CN 9A + 4Văn 6A + 2 Sử 9 + HN9A+ 4 HĐGD ( TD) 7
	11+4=15

	13
	Nguyễn Thị Thương
	4Văn 8B + 10 TPT +2 KNS 7A
	6+10=16

	14
	Lê Xuân Thản
	4CN 7A + 4Văn 7A  + 4 HĐGD ( TD) 6  + 4KHXH( Sử)8
	12+4=16

	15
	Lê  Thị  Hằng
	4Văn 6B+ 8 GDCD6,7,8,9 + 2 KNS 8A
	14

	16
	Lê Thị Tuyến
	4CN 7B + 4Văn 7B + 2 KHXH(Địa ) 6 + 4 KHXH(Địa ) 7
	10+4=14

	17
	Nguyễn Thị Thoả
	4CN 9B + 5Văn 9B +2KHXH( Sử)6  + 2 KNS 6B +HN 9B +2 KNS 8B
	11+5=16

	18
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	8 Nhạc  6,7,8 +5Nhạc TC
	13

	19
	Lê Xuân Quảng
	6Anh 7 +  3 Anh 8B + 4 Anh9 +2 TT
	13 + 2= 15

	20
	Đàm Thị Dương
	4CN 6B + 6 Anh 6 + 3Anh 8A  
	9+4=13

	21
	Nguyễn Thu Hằng
	6 Hoạ 6,7,8  + 8Họa TC
	14

	22
	Hợi - Hiệu trưởng
	QL + 2KNS 6A
	

	23
	Long - Hiệu phó
	QL + 4 Toán 9B
	

	STT
	GV
	PCCM     Lần 3 - 7/1/2019   - Học kỳ 2 -	
	Tổng 

	1
	Đào Doãn Thái  (TT)
	8 Toán 8 + 4 Lí 9 + 3 TT 
	12+3 =15

	2
	Lê Trọng Chuyền  ( TP)
	4 Hoá 9 + 4 KHTN( S + H) 8A + 1 TP + 4 HĐGD ( TD) 8
	12+1=13

	3
	Đỗ Quang Thành
	4CN 8A+ 2 CN 9 + 2CN 8  + 2CN7 + 4 HĐGD ( TD) 9
	10+4=14

	4
	Đỗ Thị Thu Hằng
	4 Toán 9A + 8Toán7 
	12

	5
	Đỗ Thị Bích Phượng
	 4CN8B +4 Sinh 9 + 4 KHTN(S + H )8B  +2TK
	8+6=14

	6
	Trần Thị Dân
	4CN 6A +  4 Toán 6A + 4KHTN(Lí ) 6+4KHTN(Lí ) 7 ,8
	16

	7
	Đỗ Thị Nam
	4 Toán 6 B +4 CN 6+ 4Toán  Dạ Trạch
	12

	8
	Hoàng Thị Tuyết Anh
	 16 Tin 6,7,8,9   
	16

	9
	 Đặng Huyền Trang                     
	 2 Địa 9 + 4 KHXH( Địa ) 8 + 2 KHTN( S ) 6 + 4 KHTN(S )7
	12

	10
	Lê Thị Lịch   ( T.T)
	5Văn 9A + 4KHXH( Sử)7  + 3TT+ 2 KNS 7B
	11+ 3 = 14

	11
	Đàm Quang Sơn ( T.P)
	4Văn 8A + TP + 3 CTCĐ + 10 Văn + SửThuần hưng 
	14+3=17

	12
	Lê  Thị Thu Hương
	4CN 9A + 4Văn 6A + 4 Sử 9 + HN9A+ 4 HĐGD ( TD) 7
	13+4=17

	13
	Nguyễn Thị Thương
	4Văn 8B + 10 TPT 
	6+10=14

	14
	Lê Xuân Thản
	4CN 7A + 4Văn 7A  + 4 HĐGD ( TD) 6  + 2KHXH( Sử)8+2 KNS 7A
	[bookmark: _GoBack]12+4=16

	15
	Lê  Thị  Hằng
	4Văn 6B+ 8 GDCD6,7,8,9 + 2 KNS 8A
	14

	16
	Lê Thị Tuyến
	4CN 7B + 4Văn 7B + 2 KHXH(Địa ) 6 + 4 KHXH(Địa ) 7
	10+4=14

	17
	Nguyễn Thị Thoả
	4CN 9B + 5Văn 9B +2KHXH( Sử)6  + 2 KNS 6B +HN 9B +2 KNS 8B
	10+4=14

	18
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	6Nhạc  6,7,8 +5Nhạc TC
	13

	19
	Lê Xuân Quảng
	6Anh 7 +  3 Anh 8B + 4 Anh9 +2 TT
	13 + 2= 15

	20
	Đàm Thị Dương
	4CN 6B + 6 Anh 6 + 3Anh 8A  
	9+4=13

	21
	Nguyễn Thu Hằng
	8 Hoạ 6,7,8,9  + 6Họa BK
	14

	22
	Hợi - Hiệu trưởng
	QL + 2KNS 6A
	

	23
	Long - Hiệu phó
	QL + 4 Toán 9B
	


Địa 9 giảm 1, Sử 9 tăng 1; Địa 8 tăng 1, Sử 8 giảm 1, CN 8 giảm 1; KHTN7( Sinh: 2- Hóa: 0 – Lí:1); KHTN 6( Sinh: 1- Hóa: 0- Lí : 2).
CN 7 giảm 1.

	STT
	GV
	PCCM     Lần 1- 14/8/2018 	
	Tổng 

	1
	Đào Doãn Thái  (TT)
	8 Toán 8 + 4 Lí 9 + 3 TT 
	12+3 =15

	2
	Lê Trọng Chuyền  ( TP)
	4 Hoá 9 + 4 KHTN( S + H) 8A + 4 KHTN( S + H) 6 + 1 TP + 2 HĐGD ( TD) 8B
	14+1=15

	3
	Đỗ Quang Thành
	4CN 8A+ 2 CN 9 + 4CN 8  + 2CN7 A + 4 HĐGD ( TD) 9
	12+4=16

	4
	Đỗ Thị Thu Hằng
	4 Toán 9A + 8Toán7 + 2 CN 7B
	14

	5
	Đỗ Thị Bích Phượng
	 4CN8B +4 Sinh 9 + 4 KHTN(S + H )8B + 4 KHTN(S + H )7 +2TK
	18

	6
	Trần Thị Dân
	4CN 6A +  4 Toán 6A + 6KHTN(Lí ) 6,7 ,8 +2 HĐGD ( TD) 8A
	16

	7
	Đỗ Thị Nam
	4 Toán 6 B +4 CN 6+ 4Toán  Dạ Trạch
	12

	8
	Hoàng Thị Tuyết Anh
	 16 Tin 6,7,8,9   
	16

	9
	 Đặng Huyền Trang                     
	Nghỉ đẻ
	

	10
	Lê Thị Lịch   ( T.T)
	5Văn 9A + 4KHXH( Sử)7  + 2 KHXH( Địa ) 8 + 3TT
	11+ 3 = 14

	11
	Đàm Quang Sơn ( T.P)
	4Văn 8A + TP + 3 CTCĐ + 10 Văn + SửThuần hưng 
	14+3=17

	12
	Lê  Thị Thu Hương
	4CN 9A + 4Văn 6A + 2 Sử 9 + 2 KNS 7B + HN9A+ 4 HĐGD ( TD) 7
	13+4=17

	13
	Nguyễn Thị Thương
	4Văn 8B + 10 TPT +2 KNS 7A
	6+10=16

	14
	Lê Xuân Thản
	4CN 7A + 4Văn 7A  + 4 HĐGD ( TD) 6  + 4KHXH( Sử)8
	12+4=16

	15
	Lê  Thị  Hằng
	4Văn 6B+ 8 GDCD6,7,8,9 + 2 KNS 8A
	14

	16
	Lê Thị Tuyến
	4CN 7B + 4Văn 7B + 4 Địa 9 + 2 KHXH(Địa ) 6 + 4 KHXH(Địa ) 7
	14+4=18

	17
	Nguyễn Thị Thoả
	4CN 9B + 5Văn 9B +2KHXH( Sử)6  + 2 KNS 6B +HN 9B +2 KNS 8B
	11+5=16

	18
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	8 Nhạc  6,7,8 +5Nhạc TC
	13

	19
	Lê Xuân Quảng
	6Anh 7 +  3 Anh 8B + 4 Anh9 +2 TT
	13 + 2= 15

	20
	Đàm Thị Dương
	4CN 6B + 6 Anh 6 + 3Anh 8A  
	9+4=13

	21
	Nguyễn Thu Hằng
	6 Hoạ 6,7,8  + 8Họa TC
	14

	22
	Hợi - Hiệu trưởng
	QL + 2KNS 6A
	

	23
	Long - Hiệu phó
	QL + 4 Toán 9B
	





